DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL 

TRƯỞNG, PHÓ CÁC PHÒNG, KHOA, BAN, TRUNG TÂM
_________________

	SOÁ TT
	HOÏ VAØ TEÂN
	CHÖÙC VUÏ
	ÑT LIEÂN LAÏC
	EMAIL 

	PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÁNH – QUẢN TRỊ       ĐT: 4135013

	01
	Phạm Xuân Bình
	Tröôûng phoøng
	0903.162020
	pxb2010@yahoo.com

	TỔ QUẢN TRỊ: 5.4135.014

	02
	Nguyễn Văn Hùng
	Phó phòng, 
phụ trách CSVC
	0982204679
	

	TỔ BẢO VỆ: 5.4135.001

	03
	Leâ Vaên Vònh
	Tổ trưởng
	0903364500
	

	04
	Nguyeãn Höõu Chieán Thaéng
	Tổ phó
	0909085849
	

	THƯ VIỆN: 5.4135.030

	05
	Mai Thị Kim Liên
	Phụ trách Thư viện
	0909793468
	

	Y TẾ:     121

	06
	Lê Thị Hồng Thắm
	Phụ trách Y tế
	0902.073599
	hongtham599@yahoo.com

	TỔ TẠP VỤ: 112

	07
	Lê Thị Nguyệt
	Tổ trưởng
	0907907150
	

	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN   ĐT: 54135011

	01
	Phạm Văn Dũng 
	Trưởng phòng 
	0903912807
	phamvandungctim@gmail.com

	02
	Vũ Hồng Vẹn
	Phó Trưởng phòng
	
	hongvenvu@yahoo.com

	THANH TRA GIÁO DỤC

	01
	Lê Hồng Lâm
	Trợ lý Hiệu trưởng, Thanh tra giáo dục
	0908990227
	honglamls@gmail.com

	PHÒNG KẾ TOÁN – TÀI VỤ        ĐT: 54135010

	01
	Nguyeãn Thò Tuyeát
	Kế toán trưởng
	01234862812
	tuyetctim@gmail.com

	PHÒNG ĐÀO TẠO      ĐT: 54135008 – 54135028

	01
	Nguyễn Thế Lực
	Trưởng Phòng
	0908583538
	thelucctim@yahoo.com

	02
	Phaïm Ngoïc Quyønh Chaâu
	Phó phòng
	0903874228
	quynhchau2511@yahoo.com.vn

	PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ   ĐT: 54135024

	TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ĐT: 54135026

	01
	Phan Thị Lệ Thu
	Giám đốc
	09077334400
	vinhlethu@yahoo.com

	PHÒNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

	01
	Trần Thị Tuyến
	Phó trưởng phòng
	0973.188.829
	thanhbinh 2803@yahoo.com


	KHOA QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP      ĐT: 54135022

	01
	Trần Thị Kim Ánh
	Trưởng khoa
	0936000361
	anhkimtt@yahoo.com

	02
	Trần Thị Hoa
	Thư ký
	0936786390
	hoahn23289@yahoo.com

	KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   ĐT: 54135023

	01
	Nguyễn Thái Nho
	Phó trưởng khoa
	0989005349
	ngthainho@yahoo.com

	02
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	Thư ký
	0907178587
	thanhtam200440@yahoo.com

	KHOA CÔNG NGHỆ 1     ĐT: 54135020

	01
	Nguyễn Ñöùc Thaønh
	Phó trưởng khoa
	0978511336
	thanhgiadinh@gmail.com

	02
	Phaïm Phuù Thuaän
	Thư ký
	0908587673
	phamphuthuan1982@zing.vn

	KHOA NGOẠI NGỮ    ĐT: 54135031

	01
	Dương Thị Thu Nhung
	Trưởng khoa
	0903611346
	nhunganhvan@yahoo.com.vn

	02
	Trương Thị Diệu Lê
	Thư ký
	0935156808
	dieule84@yahoo.com.vn

	KHOA CÔNG NGHỆ 2     ĐT:  54135021

	01
	Nguyễn Thúc Bội Huyên
	Trưởng Khoa
	0909788129
	boiplast@yahoo.com

	02
	Nguyễn Ngọc Bảo Ngân
	Thư ký
	0984575587
	baongannguyenngoc@yahoo.com.vn

	BAN GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP      ĐT: 54135029

	01
	Lê Trung San
	Phó trưởng Ban 
	0918945248
	sanletrung@yahoo.com.vn

	02
	Nguyễn Thị Hồng Anh
	Trợ lý kiêm Thư ký
	0909420779
	honganh112476@yahoo.com

	BỘ MÔN KHOA HỌC CƠ BẢN           ĐT:  54135004

	01
	Trương Quốc Thạch
	Phụ trách Bộ môn 
	0903821032
	thachnq@yahoo.com

	02
	Hoàng Bá Ninh
	Trợ lý
	0932075801
	

	BỘ MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN     ĐT: 54135025

	01
	Đỗ Cao Trí
	Phó trưởng Bộ môn 
	0909850744
	teachercaotri@yahoo.com.vn

	TRUNG TÂM MÁY TÍNH    ĐT:  54135027

	01
	Lương Hồng Quốc
	Phó Giám đốc
	0903180345
	quoclh@ctim.edu.vn

	BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ     ĐT: 54141102

	01
	Đặng Mậu Xí
	Phó trưởng ban
	0979757029
	xidang@yahoo.com


